
Vĩnh Long, Ngày 17/07/2025

Số :1707/2025/MHK

STT TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ ĐVT GHI CHÚ

1 Thùng carton 3 lớp 1N+2XEO100, Không in 7,600        M2

2 Thùng carton 5 lớp 1N+4XEO100 11,800      M2

3 Thùng carton 5 lớp 2N+3XEO100 12,100      M2

4 Thùng carton 5 lớp 2N+3XEO120 13,100      M2

5 Thùng carton 5 lớp 150LBS NÂU 13,700      M2

6 Thùng carton 5 lớp 175LBS NÂU ( 2 XEO THÁI 150) 15,700      M2

7 Thùng carton 5 lớp 175LBS NÂU 14,700      M2

8 Thùng carton 5 lớp 200LBS NÂU 16,100      M2

9 Giấy tấm 3 lớp 1NÂU+ 2XEO100 6,200        M2

10 Giấy tấm 3 lớp 2NÂU+ 1XEO120 6,800        M2

11 Giấy tấm 5 lớp 150LBS 12,900      M2

12 Giấy tấm 5 lớp 175LBS 13,900      M2

13 Giấy tấm 5 lớp 1NÂU+ 4XEO100 10,600      M2

14 Giấy tấm 5 lớp 2NÂU+ 3XEO100 11,300      M2

15 Giấy tấm 5 lớp 2NÂU+ 3XEO120 12,200      M2

16 Giấy Carton 2 lớp 12,500      M2

17 Thanh nẹp V 3T*30*30*1000mm 2,500        M

18 Thanh nẹp V 3T*40*40*1000mm 2,800        M

19 Thanh nẹp V 3T*50*50*1000mm 3,200        M

20 Thanh nẹp V 3T*60*60*1000mm 4,500        M

21 Thanh nẹp V 3T*70*70*1000mm 5,500        M

22 Thanh nẹp V 3T*80*80*1000mm 6,700        M

23 Thanh nẹp V 3T*90*90*1000mm 7,000        M

24 Thanh nẹp V 3T*100*100*1000mm 8,200        M

25 Thanh nẹp V 4T*30*30*1000mm 2,900        M

26 Thanh nẹp V 4T*40*40*1000mm 3,300        M

27 Thanh nẹp V 4T*50*50*1000mm 4,200        M

28 Thanh nẹp V 4T*60*60*1000mm 5,800        M

29 Thanh nẹp V 4T*70*70*1000mm 6,200        M

30 Thanh nẹp V 4T*80*80*1000mm 7,000        M

31 Thanh nẹp V 4T*90*90*1000mm 8,300        M

32 Thanh nẹp V 4T*100*100*1000mm 9,500        M

33 Thanh nẹp V 5T*30*30*1000mm 3,200        M

34 Thanh nẹp V 5T*40*40*1000mm 3,800        M

35 Thanh nẹp V 5T*50*50*1000mm 5,000        M

36 Thanh nẹp V 5T*60*60*1000mm 6,500        M

37 Thanh nẹp V 5T*70*70*1000mm 6,900        M

38 Thanh nẹp V 5T*80*80*1000mm 7,900        M

39 Thanh nẹp V 5T*90*90*1000mm 9,800        M

40 Thanh nẹp V 5T*100*100*1000mm 11,300      M

 * Đơn giá trên chưa bao gồm VAT (8%)

Người nhận : PHÒNG MUA HÀNG

Lời nói đầu tiên Công ty TNHH Bao Bì Xanh Mỹ Hưng Khang xin gửi lời chúc đến toàn thể cán bộ công nhân viên Quý Công ty dồi dào sức khỏe, 

làm ăn phát đạt và gặt được nhiều thành công trong công việc sản xuất kinh doanh của Quý Công ty.

Công ty Mỹ Hưng Khang xin gửi đến Quý Công ty bảng báo giá mới như sau :

Kính gửi : QUÝ CÔNG TY

BẢNG BÁO GIÁ

CÔNG TY TNHH BAO BÌ XANH MỸ HƯNG KHANG
Địa chỉ : Số 66, Ấp 1, Xã Bình Đức, Tỉnh Tây Ninh

Điện thoại : 0975.049087 - 0908.864391

MST : 1102080214 - Email : mhkpackaging@gmail.com

___o0o___

www.myhungkhangpacking.com



 * Đơn giá trên đã bao gồm chi phí vận chuyển đến Kho của quý công ty, bán kính 20km

 * Phương thức thanh toán : bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản

 * Thời gian hiệu lực của báo giá trong vòng 60 ngày, 

 * Rất mong nhận được sự ủng hộ và hợp tác của quý công ty

 * Trân trọng kính chào

Xin vui lòng liên hệ :

Hotline/Zalo : 0975.049087/0908.864391

CTY TNHH BAO BÌ XANH MỸ HƯNG KHANG

www.myhungkhangpacking.com


